
Việc 

làm

Ngườ

i phụ 

thuộc

Dinh 

Dưỡng
BHYT

Trình độ 

giáo dục 

của người 

lớn

Tình 

trạng đi 

học của 

TE

Chất 

lượng 

nhà ở

Diện 

tích 

nhà ở

Nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

Nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

Sử 

dụng 

viễn 

thông

Phương 

tiện 

phục 

vụ tiếp 

cận

Số 

sổ 

 HN

TT 

hộ

1.Chủ 

hộ

2.Vợ, 

chồng

3.Con

4.Cha, 

mẹ

5.Ông, 

bà

6.Cháu

7.Anh,c

hị,em

8.Khác

1. 

Nam

2. Nữ

(Ghi 1 nếu có giấy 

khai sinh

hoặc 2 nếu không có 

giấy khai sinh)

HGĐ 

có ít 

nhất 

01 

người 

không 

có 

việc 

làm

HGĐ 

có tỷ 

lệ 

người 

phụ 

thuộc 

lớn 

hơn 

50%

HGĐ 

có ít 

nhất 01 

TE 

dưới 

16 tuổi 

suy 

dinh 

dưỡng

HGĐ 

có ít 

nhất 01 

người 

từ đủ 6 

tuổi trở 

lên 

không 

có 

BHYT

Hộ có ít 

nhất 01 

người từ 16-

30 tuổi 

không tham 

gia các 

khóa đào 

tạo, hoặc 

không có 

bằng cấp, 

chứng chỉ 

đào tạo 

tương ứng

HGĐ có 

ít nhất 

01 TE từ 

3- dưới 

16 tuổi 

không 

học 

đúng 

bậc, cấp 

học phù 

hợp với 

độ tuổi

HGĐ 

đang 

sống 

trong 

ngôi 

nhà 

không 

bền 

chắc

Diện 

tích 

nhà ở 

bình 

quân 

dưới 

8m2

/người

HGĐ 

không 

tiếp 

cận 

được 

nguồn 

sạch 

sinh 

hoạt

HGĐ 

không 

sử 

dụng 

hố xí, 

nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

HGĐ 

không 

có 

thành 

viên 

nào sử 

dụng 

interne

t

HGĐ 

không 

có 

phương 

tiện để 

phục 

vụ tiếp 

cận 

thông 

tin

1. 

DTTS;

2. Hộ 

không 

có khả 

năng 

LĐ

3. Hộ 

có NCC

4. Hộ 

có 

người 

BTXH

1. Không có đất 

SX;

2. Không vốn 

SXKD

3. Không LĐ;

4. Không phương 

tiện SX;

5.  Không kiến thức 

SX;

6. Không kỹ năng;

7. Có người ốm 

dau, tai nạn;

8. Khác… (ghi rõ)  
A B C D E F G N M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NGỌC THẠNH 1

11 1 Đoàn Thị Minh Tú 1 2 052182014640 15/5/1982 135 30 x x x 8

Đoàn Minh Tuấn 7 1 052079028735 16/12/1979

Nguyễn Thị Bảo Yến 3 2 052300009169 15/3/2000

Nguyễn Đoàn An Trúc 3 2 052319012136 10/11/2019

13 2 Trƣơng Thị Ngọc Thu 1 2 052176012855 01/02/1976 140 30 x x x 4 7

Hồ Văn Hương 2 1 052076003449 02/4/1976

Hồ Quốc Bảo 3 1 052207003498 17/02/2007

Hồ Bảo Nguyên 3 1 052211004085 16/10/2011

20 3 Nguyễn Hữu Thành 1 1 052082010857 20/10/1982 140 30 x x x 4 7

Nguyễn Thị Kim Liên 2 2 052187002968 12/08/1987

Nguyễn Thành An 3 1 052205008437 25/03/2005

Nguyễn Thị Thanh Hòa 3 2 052306006639 05/09/2006

Nguyễn Thị Hoa 4 2 052160006235 01/10/1960

24 4 Trần Thị Ánh Tuyết 1 2 052192005699 10/12/1992 140 30 x x x 8

Trần Thị Phương Thảo 3 2 052318001776 01/08/2018
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31 5 Nguyễn Thái Cẩm Tú 1 2 052306012822 21/12/2006 140 30 x x x 8

Nguyễn Thái Cát Thịnh 7 1 052212008187 29/11/2012

368 6 Nguyễn Thị Tâm 1 2 052169019548 10/9/1969 100 40 x x x x 7

18 4 5 0 6 0 0 0 0 0 1 2 1

NGỌC THẠNH 2

52 7 Nguyễn Thị Loan 1 2 052174008791 27/10/1974 90 30 x x x 4 7

Nguyễn Xuân Tú 7 1 052081013905 20/10/1981

Tổng cộng: 02 hộ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

AN HÒA 1

68 8 Nguyễn Thị Chính 1 2 052146002697 18/01/1946 120 30 x x x 2 3

77 9 Nguyễn Văn Phi 1 1 052081011150 18/03/1981 135 30 x x x 8

Nguyễn Thị Bích Trâm 3 2 052307010180 28/3/2007

Nguyễn Thị Trúc Trinh 3 2 052309007103 28/12/2009

Nguyễn Thị Thanh An 3 2 052316002052 06/01/2016

104 10 Nguyễn Thị Thu Biên 1 2 052192010637 12/02/1992 130 30 x x x 8

Phan Nguyễn Trung Tuấn 3 1 052209006093 27/6/2009

Phan Nguyễn Trung Tú 3 1 052215008224 09/01/2015

338 11 Trần Thị Kim Huệ 1 2 051181014852 11/7/1981 130 30 x x x 8

Đoàn Thị Mỹ Hoa 3 2 052304014198 15/4/2004

Đoàn Trần Hương Sen 3 2 052309003914 17/02/2009

360 12 Phan Thị Tuyết Chính 1 2 052178002923 11/6/1978 130 30 x x x 8

Trần Thị Tuyết Nhi 3 2 052309010688 27/5/2009

Trần Tuyết Như 3 2 052311000686 11/9/2011

Tổng cộng: 5 hộ 14 2 5 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0

AN HÒA  2

111 13 Cao Thị Bích Thuỷ 1 2 052184015623 20/10/1984 115 30 x x x 4 7

Hà Khắc Luận 2 1 052084010897 02/04/1984

Hà Thị Minh Thư 3 2 052303012388 22/6/2003

Hà Vũ Trường Giang 3 1 052208006180 05/3/2008

139 14 Lê Thị Thanh Thúy 1 2 052172029649 15/09/1972 90 30 x x x 4 7

Lê Thị Thu Diệu 3 2 052301014481 02/07/2001

Trần Lê Minh Nhật 6 1 052220002003 28/02/2020

Lê Thị Thu Thảo 3 2 052196001791 20/01/1996

Lê Trần Bình Trọng 6 1 052218006450 23/06/2018

Lê Thành Trung 6 1 052215000791 06/07/2015

Tổng cộng: 6 hộ



Lê Ngọc Như Ý 6 2 052321009805 12/10/2021

362 15 Nguyễn Thị Hoa 1 2 052156009983 07/8/1956 130 30 x x x 7

Bùi Văn Hiệp 3 1 052097003735 01/01/1997

Bùi Vĩnh Phúc 3 1 052217003526 01/6/2017

369 16 Lê Thị Tố Nga 1 2 052146007553 16/4/1946 130 30 x x x 2 3

370 17 Huỳnh Văn Tròn 1 1 052076002799 27/9/1976 110 30 x x x 4 7

Huỳnh Thị Cúc 2 2 052180002897 26/9/1980

Huỳnh Thị Gia Linh 3 2 052305004672 22/01/2005

Huỳnh Thảo Ly 3 2 052308005948 16/11/2008

Huỳnh Gia Nhi 3 2 052314003582 22/10/2014

371 18 Trần Thanh Tân 1 1 052093023070 08/10/1993 120 30 x x x 4 7

Lê Thị Kim Trang 2 2 052301013183 19/8/2001

Trần Gia Quân 3 1 052221010704 10/11/2021

Tổng Cộng: 6 hộ 23 0 5 0 6 0 0 0 2 0 0 4 1

AN SƠN 1

167 19 Lê Thị Cúc 1 2 052141004207 10/10/1941 125 30 x x x 4 7

Lê Văn Bài 3 1 052079031433 01/6/1979

Lê Thị Hoa Xiêm 3 2 052182004913 12/10/1982

Lê Thị Hồng Thương 6 2 052307013960 27/01/2007

Lê Hoàng Mến 6 1 052210009756 02/02/2010

Lê Thị Quỳnh Như 6 2 052312010470 14/3/2012

Lê Thị Như Ý 6 2 052319007102 18/3/2019

169 20 Lê Thị Mai 1 2 052149008034 10/05/1949 105 30 x x x 8

Võ Nguyễn Quỳnh Anh 6 2 052312008388 22/04/2012

Võ Nguyễn Bảo Anh 6 2 052314012390 19/10/2014

187 21 Phạm Huỳnh 1 1 052035003719 05/10/1935 135 30 x x x 2 3

Tổng cộng: 03 hộ 11 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1

AN SƠN 2

196 22 Võ Thị Thân 1 2 052155007495 20/5/1955 60 30 x x x 2 3

200 23 Đinh Minh Cảnh 1 1 052081005102 10/3/1981 125 30 x x x 4 7

Nguyễn Thị Ninh Kiều 2 2 052184008648 02/9/1984

Đinh Thị Hồng Diễm 3 2 052304010963 12/4/2004

Đinh Hoàng Phúc 3 1 052209008364 08/12/2009

Đinh Thị Ngọc Lan 3 2 052311002602 29/11/2011

Đinh Nguyễn Hồng Hạnh 3 2 052322001968 24/4/2022



206 24 Phạm Thị Thúy 1 2 052176011080 10/10/1976 125 30 x x x 4 8

Phan Hùng Vương 3 1 05220904838 10/07/2009

Phan Thị Kim Ngân 3 2 05231215352 28/12/2012

Phan Thị Kim Trà 3 2 052317003415 30/04/2017

Tổng cộng: 3 hộ 11 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0

ĐẠI HỘI

226 25 Trần Thị Yến Trinh 1 2 052179002191 20/7/1979 90 30 x x x 8

Nguyễn Trần Úc Ky 6 1 052212005421 06/10/2012

Trần Thị Nhã Uyên 6 2 052318005969 09/03/2018

227 26 Lê Thị Thái Hiền 1 2 052179015094 09/9/1979 100 30 x x x 7

Lê Hoàng Minh Trí 3 1 052210004170 25/5/2010

346 27 Trần Thị Bích Tuyền 1 2 052189002012 16/6/1989 120 30 x x x 7

Trần Hữu Tài 3 1 052212004558 09/12/2012

Tổng Cộng: 3 hộ 7 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0

THANH HUY 1

265 28 Nguyễn Văn Bản 1 1 052045004900 20/6/1945 90 30 x x x 2 3

Nguyễn Thị Trâm 2 2 052155004068 09/10/1955

Nguyễn Văn Tân 3 1 052080014984 01/05/1980

275 29 Đoàn Thị Thu 1 2 052168012311 10/07/1968 140 30 x x x 4 7

Đoàn Thị Oanh 7 2 052169017856 08/10/1969

Đoàn Thị Hoài Thương 3 2 05208001338 16/12/2008

288 30 Đoàn Tấn Bƣởi 1 1 052039002650 07/10/1939 130 30 x x x 2 3

Huỳnh Thị Đắc 2 2 052141004494 20/01/1941

Đoàn Tấn Phú 3 1 052084008886 18/11/1984

Tổng cộng: 3 hộ 9 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0

THANH HUY 2

296 31 Trần Ngọc Bích 1 1 052066021437 01/06/1966 140 30 x x x 4 7

Hồ Thị My Nô 2 2 052167007865 20/04/1967

Trần Thị  Ngọc Tuyền 3 2 052193010599 17/02/1993

Trần Ngọc Hưng 3 1 052090019470 10/12/1990

354 32 Nguyễn Văn Ngà 1 1 052079031369 22/5/1979 140 30 x x x 4 7

Phạm Thị Cảnh 2 2 052180002883 02/8/1980

Nguyễn Thị Mỹ Thoa 3 2 052301012262 26/6/2001

Nguyễn Văn Thịnh 3 1 052203002820 08/04/2003



Tổng cộng: 2 hộ 8 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

QUY HỘI

316 33 Nguyễn Thị Nhanh 1 2 052169006290 09/11/1969 95 30 x x x 4 7

Nguyễn Thị Ngọc Kiều 7 2 052177006404 09/3/1977

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 3 2 052191017616 06/4/1991

Nguyễn Văn Tính 3 1 052097002665 19/3/1997

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 6 2 052008007751 02/4/2008

317 34 Văn Thị Tú Thanh 1 2 052193015625 26/11/1993 110 40 x x x x 4 7

Nguyễn Văn Thịnh 3 1 052214014041 05/05/2014

Nguyễn Thanh Phát 3 1 052314013758 05/05/2014

Văn Thị Bảo Anh 3 2 052322000906 25/2/2022

Tổng Cộng: 2 hộ 9 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Tổng Cộng:   34  hộ 112 12 30 2 34 1 1 0 5 0 2 14 3

Lê Đặng Đại Lý

Phước An, ngày  18 tháng 10 năm 2024

Ngƣời lập biểu TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
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